
Dạng bào chế thuốc: Các hình thức thuốc phổ biến

Sự đa dạng của các dạng bào chế thuốc mang lại nhiều lựa chọn
điều trị phù hợp cho từng nhu cầu cụ thể của bệnh nhân. Từ viên
nén, viên nang đến dung dịch, thuốc mỡ và thuốc tiêm, mỗi dạng
bào chế không chỉ đáp ứng yêu cầu về hiệu quả điều trị mà còn
cải thiện trải nghiệm sử dụng thuốc của bệnh nhân. Việc hiểu rõ
về các dạng bào chế này không chỉ giúp bệnh nhân uống thuốc
đúng cách mà còn giúp các bác sĩ, dược sĩ tối ưu hóa kế hoạch
điều trị.

Dạng bào chế thuốc là gì?

Dạng bào chế thuốc là từ dùng để chỉ các hình thức và phương pháp mà các dược
phẩm được sản xuất và trình bày để thuận tiện cho việc sử dụng và hấp thu vào cơ
thể. Mỗi dạng bào chế thuốc đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng, phù hợp với
từng loại bệnh lý và nhu cầu điều trị cụ thể. Các dạng bào chế phổ biến bao gồm
viên nén, thuốc bột, thuốc tiêm, viên nhộng, thuốc dán và thuốc xịt.

Những dạng bào chế thuốc phổ biến trên thị trường

Thuốc dạng rắn1.

Thuốc dạng rắn là một trong các dạng bào chế thuốc phổ biến nhất, bao gồm các
loại như viên nén, viên nhộng và thuốc bột. Mỗi dạng bào chế thuốc rắn mang lại
những lợi ích riêng biệt và được sử dụng rộng rãi trong điều trị nhiều loại bệnh lý
khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Viên nén (Tablet): Viên nén được tạo thành từ các thành phần hoạt chất và
tá dược, ép lại dưới dạng viên. Dạng thuốc viên này có nhiều ưu điểm nổi bật
như dễ dàng sử dụng, bảo quản và có liều lượng chính xác, giúp người dùng dễ
dàng tuân thủ đúng liều lượng điều trị.
Viên nhộng (Capsule): Viên nhộng là một dạng thuốc rắn được bao bọc trong
vỏ gelatin, thường chứa các hoạt chất dạng bột hoặc dịch lỏng. Ưu điểm lớn
nhất của viên nhộng là dễ nuốt hơn viên nén, đặc biệt là đối với trẻ em và
người già. Viên nhộng cũng thích hợp cho các hoạt chất không bền trong môi
trường dạ dày, giúp bảo vệ hoạt chất khỏi bị phân hủy trước khi hấp thu vào cơ
thể.
Thuốc bột (Powder): Thuốc bột là dạng thuốc rắn chứa hoạt chất dưới dạng
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bột mịn, dễ hấp thu và phù hợp cho trẻ em hoặc người khó nuốt viên nén hoặc
viên nhộng. Dạng thuốc này thường được sử dụng để pha chế thành dung dịch
hoặc hỗn dịch trước khi sử dụng, giúp tăng cường hiệu quả điều trị.

Thuốc dạng lỏng2.

Thuốc dạng lỏng là một trong các dạng bào chế thuốc quan trọng và phổ biến,
mang lại nhiều lợi ích đặc biệt. Bao gồm :

Dung dịch (Solution): Dung dịch thuốc là thuốc dạng lỏng có thể chất đồng
nhất, trong đó thuốc không bị phân tách lớp. Dung dịch thuốc có ưu điểm nổi
bật là hấp thu nhanh hơn so với các dạng thuốc rắn, giúp đạt hiệu quả điều trị
nhanh chóng. Đồng thời, dung dịch thuốc ít gây kích ứng niêm mạc đường tiêu
hóa.
Hỗn dịch thuốc (Suspension): Hỗn dịch thuốc là dạng bào chế trong đó
dược chất rắn được phân tán trong dung môi, với kích thước các hạt thường lớn
hơn 1 micromet. Ưu điểm của hỗn dịch thuốc là có thể điều chỉnh liều lượng
linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, trước khi
sử dụng, thuốc cần được lắc đều để phân tán đồng nhất dược chất, đảm bảo
hiệu quả điều trị.
Nhũ tương thuốc (Emulsion): Nhũ tương thuốc là dạng bào chế trong đó
dược chất dạng lỏng được phân tán trong dung môi, với kích thước các hạt từ
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0.1 đến 100 micromet. Dạng thuốc này phù hợp cho các hoạt chất khó tan
trong nước, giúp tăng cường khả năng hấp thu và hiệu quả điều trị.
Siro (Syrup): Siro thuốc là dạng bào chế trong đó dược chất được phân tán
trong dung dịch đường hoặc chất làm ngọt, thường có hàm lượng đường cao từ
60 – 80%. Thuốc dạng siro dễ uống, phù hợp cho trẻ em và những người khó
nuốt các dạng thuốc rắn. Tuy nhiên, hàm lượng đường cao trong siro thuốc có
thể không phù hợp cho những người bị tiểu đường hoặc những người cần hạn
chế đường trong chế độ ăn uống.

Thuốc tiêm3.

Thuốc tiêm (Injection) là một trong các dạng bào chế thuốc phổ biến và được sử
dụng rộng rãi để đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu. Thuốc tiêm được đưa trực tiếp
vào  cơ  thể  qua  các  đường  tiêm  khác  nhau  như  tiêm  tĩnh  mạch  (IV  –
Intravenous),  tiêm  bắp  (IM  –  Intramuscular)  và  tiêm  dưới  da  (SC  –
Subcutaneous). Mỗi đường tiêm mang lại những lợi ích riêng biệt và được lựa chọn
dựa trên tính chất của dược chất và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân.
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Tiêm tĩnh mạch (IV) là phương pháp tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch, giúp
dược chất đi thẳng vào hệ tuần hoàn và phân phối nhanh chóng đến các cơ
quan và mô trong cơ thể. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả đối với các tình
huống cần can thiệp khẩn cấp hoặc các dược chất cần đạt nồng độ cao trong
máu nhanh chóng.
Tiêm bắp (IM) là phương pháp tiêm thuốc vào các cơ lớn như cơ mông hoặc
cơ đùi, nơi thuốc có thể được hấp thu từ từ vào máu. Tiêm bắp thích hợp cho
các dược chất cần được giải phóng chậm rãi và ổn định trong cơ thể.
Tiêm dưới da (SC) là phương pháp tiêm thuốc vào lớp mỡ dưới da, giúp thuốc
được hấp thu chậm rãi và kéo dài tác dụng. Phương pháp này thường được sử
dụng cho các dược chất như insulin, thuốc chống đông máu và một số loại
vaccine.

Thuốc mềm4.
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Các dạng bào chế thuốc mềm cũng khá phổ biến và đa dạng, bao gồm thuốc mỡ,
kem bôi, gel và cao dán. Dạng bào chế này chủ yếu được sử dụng để điều trị các
bệnh ngoài da hoặc niêm mạc, giúp cung cấp dược chất trực tiếp đến vùng cần điều
trị, mang lại hiệu quả nhanh chóng và chính xác.

Thuốc mỡ (Ointment): Là một dạng thuốc mềm được bào chế từ các thành
phần hoạt chất trong nền mỡ hoặc dầu. Thuốc mỡ có khả năng giữ ẩm cao và
tạo một lớp bảo vệ trên da, giúp dược chất thấm sâu vào vùng cần điều trị. Ưu
điểm của thuốc mỡ là có tác dụng kéo dài, ít gây kích ứng và phù hợp cho các
bệnh lý da khô, viêm da và các tổn thương da khác.
Kem bôi (Cream): Là một dạng thuốc mềm được bào chế từ hỗn hợp nước và
dầu, chứa các hoạt chất dược liệu. Kem bôi có kết cấu nhẹ, dễ thấm vào da và
ít gây nhờn dính so với thuốc mỡ, nên được ưa chuộng trong điều trị các bệnh
da liễu như viêm da, chàm và các bệnh lý khác.
Gel: Là dạng thuốc mềm có kết cấu nhẹ, trong suốt và thường chứa các hoạt
chất dược liệu trong nền polymer. Gel dễ dàng thấm sâu vào da mà không gây
cảm giác nhờn dính, làm mát và dịu da nhanh chóng. Dạng thuốc này thường
được sử dụng để điều trị các vết thương nhỏ, bỏng nhẹ, viêm da và các tình
trạng da khác.

Thuốc dùng qua các đường khác5.

Các dạng bào chế thuốc dùng qua các đường khác như thuốc dán, thuốc xịt và
thuốc nhỏ mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả điều trị đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử



Dạng bào chế thuốc: Các hình thức thuốc phổ biến

dụng khác nhau của người bệnh. Những dạng bào chế này cung cấp dược chất trực
tiếp đến vùng cần điều trị, giảm thiểu tác dụng phụ và tăng cường khả năng hấp
thu dược chất.

Thuốc dán (Transdermal Patch): Là một dạng bào chế hiện đại, được thiết
kế dưới dạng miếng dán chứa dược chất, có khả năng giải phóng hoạt chất qua
da vào máu theo thời gian. Các miếng dán này thường được sử dụng trong điều
trị đau thắt ngực, kiểm soát đau mạn tính và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
Thuốc xịt (Spray): Là dạng bào chế được sử dụng phổ biến cho các vùng
niêm smạc như mũi, họng và phổi. Thuốc xịt thường được bào chế dưới dạng
dung dịch hoặc hỗn dịch, chứa các hạt nhỏ mịn để dễ dàng phun vào khu vực
cần điều trị. Các loại thuốc xịt mũi (nasal spray), thuốc xịt họng (throat spray)
và thuốc xịt phun sương (aerosol spray) mang lại tác dụng nhanh chóng và
hiệu quả, đặc biệt trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp như viêm mũi dị
ứng, hen suyễn và viêm họng.
Thuốc nhỏ (Drops): Là dạng bào chế tiện lợi và hiệu quả, thường được sử
dụng cho các khu vực như mắt, tai và mũi. Thuốc nhỏ mắt (eye drops), thuốc
nhỏ tai (ear drops) và thuốc nhỏ mũi (nasal drops) giúp cung cấp dược chất
trực tiếp đến vùng cần điều trị, mang lại tác dụng nhanh và giảm thiểu tác
dụng phụ toàn thân. Thuốc nhỏ mắt thường được sử dụng trong điều trị các
bệnh lý như viêm kết mạc, khô mắt và tăng nhãn áp, trong khi thuốc nhỏ tai
thường được dùng để điều trị viêm tai giữa, nhiễm trùng tai và làm mềm ráy
tai. Thuốc nhỏ mũi giúp điều trị viêm mũi, tắc nghẽn mũi và viêm xoang.
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Vì sao cần các dạng bào chế thuốc khác nhau?

Việc bào chế thuốc thành nhiều dạng khác nhau đóng vai trò quan trọng, mang lại
nhiều lợi ích vượt trội cho người dùng và đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu hóa khả
năng hấp thu dược chất vào cơ thể. Mỗi dạng bào chế thuốc như viên nén, viên
nhộng, thuốc tiêm, thuốc lỏng và thuốc mềm đều được thiết kế để đáp ứng các nhu
cầu cụ thể của bệnh nhân và các điều kiện bệnh lý khác nhau.

Các dạng bào chế khác nhau cũng giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị bằng cách bảo
vệ dược chất khỏi các yếu tố gây hại. Các dạng bào chế thuốc không chỉ đa dạng
mà còn không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của
bệnh nhân. Việc hiểu rõ về các dạng bào chế thuốc giúp chúng ta sử dụng thuốc
một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Cuối cùng, việc có nhiều dạng bào chế khác nhau giúp cá nhân hóa điều trị, đáp
ứng nhu cầu đa dạng và điều kiện sức khỏe của từng bệnh nhân. Các dạng bào chế
thuốc khác nhau đảm bảo rằng mọi bệnh nhân đều có phương pháp điều trị phù hợp
và hiệu quả nhất cho tình trạng của mình.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các dạng bào
chế thuốc và ứng dụng của chúng trong điều trị.

Tài liệu tham khảo:
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